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	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	2
	Thể dục sáng
	Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn các kiểu đi khác nhau 
Trọng động:
Bài tập với vòng
ĐT 1: 2 tay cầm vòng giơ lên cao, hạ xuống
	ĐT2: 2 tay cầm vòng quay người sang 2 bên
ĐT 3: Cúi xuống, đứng lên
ĐT4:  Bước ra vào vòng 
Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1,2 vòng.
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	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 16/1/2023
	Ngày17/1/2023
	Ngày 18/12/2023
	Ngày 19/1/2023
	Ngày 27/1/2023
	

	
	
	
	PTTCKNXH-TM
Dạy hát: Nu na nu nống 
	PTNT
Nhận biết hoa cúc
	PTNN
Thơ:Tết là bạn nhỏ
	PTTCKNXH-TM
Trải nghiệm trang trí khung ảnh

	PTTC
Đi theo hiệu lệnh nhanh chậm

	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 30/1/2023
	Ngày 31/1/2023
	Ngày 1/2/2023
	Ngày 2/2/2023
	Ngày 3/2/2023
	

	
	
	
	TCKNXHTM
Vận động theo nhạc bài hát: nu na nu nống 
	PTNT
Nhận biết bánh chưng 
	PTNN
Truyện:Thỏ con đón tết 
	PTTC
 Chạy đổi hướng

	TCKNXHTM
Di màu bánh Chưng
	

	
	
	Tuần  3
	Ngày 6/2/2023
	Ngày 7/2/2023
	Ngày 8/2/2023
	Ngày 9/2/2023
	Ngày10/2/2023
	

	
	
	
	TCKNXHTM
Nghe hát: bé chúc xuân

	PTNT
Nhận biết, phân biệt màu xanh- vàng
	PTNN
Đồng dao: nhong nhong nhong 
	TCKNXHTM
Dán hoa mai
	KNXH
Chơi trò chơi: Nu na nu nống
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Chơi  - tập ngoài trời
	
Tuần 1
	Ngày 16/1/2023
	Ngày17/1/2023
	Ngày 18/12/2023
	Ngày 19/1/2023
	Ngày 27/1/2023
	

	
	
	
	Quan sát: quang cảnh sân trường
TCVĐ:   Đi theo hiệu lệnh nhanh - chậm
Chơi tự do
	Quan sát: Hoa cúc 
TCVĐ: gieo hạt
Chơi tự do
	Quan sát: Cây hoa đồng tiền
TCVĐ:  Chạy đổi hướng 
Chơi tự do
	Quan sát: Cây hoa giấy
TCVĐ: gieo hạt
Chơi tự do
	Quan sát: Cây hoa hồng
TCVĐ:  Đi theo hiệu lệnh nhanh - chậm 
Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 30/1/2023
	Ngày 31/1/2023
	Ngày 1/2/2023
	Ngày 2/2/2023
	Ngày 3/2/2023
	

	
	
	
	Quan sát:Cây hoa giấy
 TCVĐ:   Chạy đổi hướng
Chơi tự do

	Quan sát: góc thiên nhiên
TCVĐ:  trời nắng trời mưa
Chơi tự do
	Quan sát: Cây hoa giấy
TCVĐ: tung- bắt bóng cùng cô
Chơi tự do
	Quan sát cây hoa đồng tiền
TCVĐ:  Chạy đổi hướng
Chơi tự do
	Quan sát cây hoa hồng
TCVĐ: mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 6/2/2023
	Ngày 7/2/2023
	Ngày 8/2/2023
	Ngày 9/2/2023
	Ngày10/2/2023
	

	
	
	
	Quan sát: thời tiết mùa xuân
TCVĐ:  mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	Quan sát: Quả chuối
TCVĐ:  nu na nu nống
Chơi tự do
	Quan sát: Quả bưởi
TCVĐ:  chuyển quả
Chơi tự do
	Quan sát: Quả táo
TCVĐ: chạy đổi hướng
Chơi tự do
	Quan sát: góc thiên nhiên
TCVĐ:  chuyển quả
Chơi tự do
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	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 16/1/2023
	Ngày17/1/2023
	Ngày 18/12/2023
	Ngày 19/1/2023
	Ngày 27/1/2023
	

	
	
	
	Dạy trẻ chúc tết ông bà, bố mẹ  
	Đọc đồng dao: nhong nhong nhong
	Bé nghe thơ: bé chúc cả nhà
	Bé nghe bài hát: sắp đến tết rồi
	Bé nghe cô đọc sách trò chuyện về ngày tết
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 30/1/2023
	Ngày 31/1/2023
	Ngày 1/2/2023
	Ngày 2/2/2023
	Ngày 3/2/2023
	

	
	
	
	Bé nghe thơ cùng cô: cây dào
	Bé nghe bài hát: bé chúc xuân
	Bài thơ: Quả thị vàng
	Bé nghe cô kể truyện: chiếc áo mùa xuân
	Khám phá vị quả cam - quả chuối.
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 6/2/2023
	Ngày 7/2/2023
	Ngày 8/2/2023
	Ngày 9/2/2023
	Ngày10/2/2023
	

	
	
	
	Nghe hát:ngày tết quê em
	Bé kể lại truyện: thỏ con đón tết
	Bé xem tranh chuyện: bé vui đón tết
	Bé nghe thơ : hoa nở
	Chơi: nu na nu nống
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